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       Kính gửi:  - Các Trường, đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên 



 - Các Ban và đơn vị thuộc Văn phòng Đại học Thái Nguyên

Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Công văn số 4142/BGD ĐT – KHTC ngày 24/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán năm 2012. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 các trường, đơn vị đã lập gửi Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hầu hết các đơn vị lập dự toán chưa có thuyết minh kế hoạch nhiệm vụ năm 2012. Để bản kế hoạch năm 2012 của các đơn vị đi vào thực tiễn, ĐHTN đề nghị các trường, đơn vị trực thuộc ĐHTN, thuyết minh kế hoạch dự toán chi tiết cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2011

1. Đối với các đơn vị thành viên trực thuộc ĐHTN:

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước theo các nhiệm vụ được giao: 

a- NSNN chi thường xuyên:

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm (số dự toán đã rút đến 30/9/2011, so sánh với số dự toán được giao năm 2011) và dự kiến cả năm 2011, chi tiết tình hình đáp ứng kinh phí cho từng nội dung nhiệm vụ phải triển khai trong năm, đặc biệt là các nhiệm vụ phục vụ cho công tác chỉ đạo của Bộ Giáo dục, của ĐHTN. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.
- Đánh giá tình hình thu và sử dụng nguồn phí, lệ phí (trong đó thu học phí thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, chi tiết từng nguồn thu: học phí chính quy, phi chính quy, liên kết đào tạo quốc tế…) bao gồm:

· Kinh phí chi cải cách tiền lương, lương và thu nhập tăng thêm;

· Chi phí quản lý (xăng dầu, điện, nước, văn phòng phẩm, trích nộp cấp trên, nộp NSNN…)

· Chi chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các chương trình chuyển đổi chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục, vật tư thiết bị thí nghiệm phục vụ đào tạo…;

· Chi đào tạo nâng cao năng lực giảng viên và cán bộ quản lý, phát triển hợp tác quốc tế, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo…

· Trích lập các quỹ: Trong đó quỹ phát triển sự nghiệp cần nêu rõ kinh phí chi đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (chi tiết các phòng thí nghiệm, công trình xây dựng…);

· Suất đầu tư kinh phí/học sinh chính quy (bao gồm NSNN và học phí chính quy).

b - Báo cáo tình hình những khó khăn, vướng mắc (nếu có) khi triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và kiến nghị.

- Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

c- Chi vốn đối ứng các dự án đầu tư trang thiết bị, XDCB, vốn viện trợ đối với các dự án ODA. Đánh giá việc thực hiện các thủ tục xác nhận, ghi thu - ghi chi đối với vốn viện trợ không hoàn lại; thực hiện việc báo cáo tài chính, quyết toán và kiểm toán; những khó khăn vướng mắc cụ thể trong hoạt động giải ngân dự án, kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện.


d- Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 

- Tình hình, tiến độ thực hiện các dự án, đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ.

- Số lượng đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ đã hoàn thành so với kế hoạch.

- Thực hiện các chế độ, định mức, chấp hành chế độ báo cáo tài chính và quyết toán kinh phí.

- Các đề tài còn tồn đọng, đã quá hạn của các năm trước chưa quyết toán, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý dứt điểm. 

- Những vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ.

2. Đối với các Ban trực thuộc Đại học Thái Nguyên (Phụ biển 07)
a. Đánh giá kết quả và ước thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phục vụ công tác chỉ đạo của Đại học năm 2011:

·  Xây dựng các đề án công tác 2011 - 2016,

· Kết quả công tác tuyển sinh đại học, sau đại học.

· Mở ngành đào tạo, các nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục, các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, 

· Thi tuyển biên chế, ban hành các văn bản hướng dẫn, hội nghị, hội thảo, tập huấn, khảo sát, ...

b. Đánh giá tình hình triển khai và kinh phí các chương trình, Đề án của Bộ Giáo dục Đào tạo đã được phê duyệt: Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, Đề án Đào tạo theo chương trình tiên tiến, Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng ...

c. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo 9 tháng đầu năm (số dự toán đã rút đến 30/9/2011, so sánh với số dự toán được giao năm 2011) và dự kiến cả năm 2011, chi tiết kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn (triển khai chương trình, đề án, hội nghị, hội thảo, tập huấn, khảo sát ...).
d.  Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 
- Tình hình, tiến độ thực hiện các dự án, đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ.

- Số lượng đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ đã hoàn thành so với kế hoạch.

- Tình hình triển khai dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các chế độ, định mức, chấp hành chế độ báo cáo tài chính và quyết toán kinh phí.

- Các đề tài còn tồn đọng, đã quá hạn của các năm trước chưa quyết toán, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý dứt điểm. 

- Những vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ.

e. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: Phân tích, đánh giá tiến độ của chương trình mục tiêu quốc gia. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai. 

f. Đánh giá thực hiện chương trình Dự án Trig của các tiểu dự án. Tiến độ thực hiện, những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ.

g. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư XDCB năm 2011

- Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2011, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân.
- Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011 bao gồm giá trị khối lượng thực hiện đến hết Quý III/2011, vốn thanh toán đến hết Quý III/2011 (gồm thanh toán khối lượng hoàn thành và thanh toán tạm ứng vốn đầu tư), dự kiến khối lượng thực hiện và vốn thanh toán đến 31/12/2011; kèm theo biểu phụ lục chi tiết từng dự án, có số liệu về tổng mức đầu tư được duyệt, vốn thanh toán lũy kế đến hết kế hoạch năm 2010, kế hoạch vốn năm 2011 theo các nội dung như trên.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả xử lý nợ đọng khối lượng đầu tư XDCB; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng. 

- Đánh giá tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, trong đó nêu rõ: số dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định đến hết tháng 9/2011 và dự kiến đến hết năm 2011; nêu rõ thời gian dự án đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

II. Xây dựng kế hoạch năm 2012

1. Mục tiêu, yêu cầu: 

Dự toán NSNN năm 2012 cần tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện tiết kiệm đã đề ra trong năm 2011; rà soát, sắp xếp lại các khoản chi ngân sách để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khi xây dựng dự toán. 

2. Đối với các trường, đơn vị trực thuộc ĐHTN:  

Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2012 trên cơ sở đánh giá ước thực hiện dự toán được giao năm 2011 và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-2016.

a. Các căn cứ để lập dự toán 

· Quy mô sinh viên năm 2011 và kế hoạch tuyển mới năm 2012.

· Số cán bộ biên chế tại thời điểm lập dự toán và kế hoạch tuyển mới.

· Số cán bộ hợp đồng lao động và kế hoạch tuyển mới.

· Các dự án, chương trình đang thực hiện năm 2011 kéo dài 2012 và kế hoạch mới năm 2012.

· Kế hoạch các chương trình, đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 của đơn vị.

· Kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2012.

b. Dự toán thu

Các đơn vị xây dựng dự toán thu đầy đủ và chi tiết theo từng nguồn thu như sau:

- Các khoản thu thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước được để lại chi theo chế độ, các đơn vị căn cứ số thực hiện thu năm 2010, ước thực hiện năm 2011, những yếu tố dự kiến tác động đến thu năm 2012 để xây dựng dự toán thu cho phù hợp, mang tính tích cực và đảm bảo đúng chính sách, chế độ. Trong đó chi tiết theo từng loại: học phí chính quy, cử tuyển, không chính quy (tại chức, văn bằng 2, đào tạo từ xa theo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh do nhà nước giao hoặc theo tiêu chí của Bộ hướng dẫn); lệ phí dự thi, dự tuyển. 

- Các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp khác, không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. Trong đó chi tiết theo từng loại: thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, phí dịch vụ, học phí các loại hình đào tạo do trường tự tổ chức tuyển sinh, tự ký hợp đồng đào tạo cho cá nhân, các đơn vị theo hình thức bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng theo chuyên đề; lệ phí và thu sự nghiệp khác.

c. Dự toán chi

- Xây dựng dự toán chi thường xuyên cho từng nguồn kinh phí.

- Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm theo lương tối thiểu 830.000 đồng/người/tháng. Trong đó các đơn vị tự đảm bảo nguồn kinh phí từ 65-80% quỹ lương biên chế từ nguồn dự toán NSNN, còn lại chi từ nguồn học phí. Dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Các khoản chi đặc thù (nếu có): Giải trình cơ sở pháp lý và thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán của từng khoản chi đặc thù. 


- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (kinh phí không thường xuyên hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ đặc thù chuyên môn toàn ngành): Giải trình cơ sở pháp lý và thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán của từng khoản chi đặc thù.


- Trích lập các quỹ : Thuyết minh nguồn hình thành, dự toán chi tiết cơ sở tính toán của từng quỹ. Đối với quỹ hỗ trợ phát triển sự nghiệp cần giải trình chi tiết các công trình XDCB, dự án đầu tư thực hiện năm 2012. Trong đó, ưu tiên kinh phí cho các công trình đang triển khai năm 2011 tiếp tục triển
 khai trong năm 2012. Đảm bảo vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình; đồng thời quán triệt trong tổ chức thực hiện không để phát sinh nợ XDCB mới.
3. Đối với các Ban trực thuộc ĐHTN 

a.  Dự toán thu và dự toán chi cho các nhiệm vụ từ nguồn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2012, các nguồn thu lệ phí tuyển sinh sau đại học, thi tuyển viên chức… được để lại chi theo chế độ; các nguồn thu khác (nếu có).

b. Dự toán và kế hoạch chi tiết chương trình hoạt động năm 2012 của các ban. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 dự kiến nhiệm vụ 2012 (Phụ biểu 07). Xây dựng thuyết minh và dự toán chi tiết của các chương trình..

c. Kế hoạch đầu tư mua sắm sửa chữa thiết bị, tài sản cố định.

d. Kế hoạch đầu tư XDCB: Tiếp tục rà soát, phân loại sắp xếp các dự án để có thứ tự ưu tiên bố trí dự toán, trong đó chú ý bố trí dự toán cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, những dự án, công trình trọng điểm có hiệu quả, có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2012; dành nguồn trong dự toán chi XDCB để xử lý các khoản nợ XDCB, các khoản ứng trước, nợ huy động phải trả khi đến hạn.

e. Lập kế hoạch giải phóng mặt bằng , ưu tiên giải phóng các khu đất cho các công trình chuẩn bị khởi công trong năm 2012.

f. Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: Căn cứ vào các chương trình, dự án đã triển khai năm 2011, các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 và chế độ tài chính hiện hành lập dự toán nhu cầu chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.  

Căn cứ dự toán giao năm 2011, chi tiết theo từng nội dung nhiệm vụ, làm rõ các khoản chi chỉ phát sinh năm 2011, không phát sinh năm 2012, các khoản phát sinh tăng mức năm 2012 theo chế độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự toán cần sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện những chế độ, chính sách chi đã được ban hành; những nhiệm vụ quan trọng  được Lãnh đạo Bộ giao. 

3. Biểu mẫu lập dự toán và thời hạn báo cáo

Các đơn vị thực hiện xây dựng và báo cáo dự toán chi NSNN năm 2012 đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo các biểu mẫu kèm theo công văn này, gửi về Ban Kế hoạch - Tài chính trước ngày 12/11/2011 để tổng hợp. Dự toán thu chi NSNN năm 2012 là căn cứ để ĐHTN phân bổ NSNN và phê duyệt các hạng mục chi tiêu. ĐHTN tổ chức xét duyệt dự toán từng đơn vị vào tháng 12/2011 lịch cụ thể sẽ thông báo sau. Chi tiết xem tại website http///:www.tnu.edu.vn.
Văn phòng, các ban chức năng và đơn vị trực thuộc ĐHTN phối hợp để thống nhất xây dựng dự toán chi NSNN năm 2012 đầy đủ các nội dung nhiệm vụ của Đại học theo đúng các định mức, chế độ nhà nước qui định.
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